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PHỤ LỤC
CHI TIẾT NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY MÔ 
QUY MÔ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN
(Kèm theo Nghị quyết số ….……./NQ-HĐND ngày ……/12/2022
của HĐND thành phố)
	TT
	Tên trường
	Quy mô đầu tư 
theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 29/7/2022
	Quy mô đầu tư 
đề xuất điều chỉnh
	Nguyên nhân 
điều chỉnh

	1
	Trường TH Trần Phú

	
	
	- Xây mới Khối phòng học bộ môn + phòng học.
	- Xây mới khối phòng học bộ môn + phòng học.
	Điều chỉnh vị trí xây dựng, giảm diện tích sàn 1.352m2 còn 1.086m2; Điều chỉnh bể phốt từ ba ngăn lên năm ngăn và hệ thống ống dẫn + thiết bị xử lý nước thải 

	
	
	- Xây mới tường rào.
	- Xây mới tường rào.
	

	
	
	- Xây mới cổng phụ.
	- Xây mới cổng phụ.
	

	
	
	- Xây mới mương thoát nước.
	- Xây mới mương thoát nước.
	

	
	
	- Cải tạo sân trường.
	- Cải tạo sân trường.
	

	
	
	- Xây mới nhà bếp.
	- Cải tạo nhà ăn.
	Cải tạo nâng tầng Nhà ăn hiện trạng lên thành 2 tầng: Tầng 1 bếp ăn, tầng 2 nhà ăn

	
	
	- Xây mới hệ thống PCCC.
	- Xây mới hệ thống PCCC và bổ sung hệ thống PCCC cho các khối nhà hiện trạng.
	Bổ sung hệ thống PCCC cho các khối nhà hiện trạng

	2
	Trường TH Trần Hưng Đạo

	
	
	- Xây mới Khối 27 phòng học.
	- Xây mới Khối 21 phòng học.
	Giảm diện tích sàn 3.219,0m2 còn 2.106,0m2 và điều chỉnh 04 tầng xuống còn 03 tầng; Điều chỉnh bể phốt từ ba ngăn lên năm ngăn và hệ thống ống dẫn + thiết bị xử lý nước thải 

	
	
	- Xây mới Khối phòng học bộ môn + nhà ăn bán trú.
	- Xây mới Khối phòng học bộ môn + nhà ăn bán trú.
	Giảm diện tích sàn 1.127,0m2 còn 654,4m2 và điều chỉnh 04 tầng xuống còn 03 tầng.

	
	
	- Xây mới hệ thống PCCC.
	- Xây mới hệ thống PCCC và bổ sung hệ thống PCCC cho các khối nhà hiện trạng.
	Bổ sung hệ thống PCCC cho các khối nhà hiện trạng

	3
	Trường TH số 1 Trương Quang Trọng

	
	
	- Đền bù, GPMB.
	- Đền bù, GPMB.
	

	
	
	- Xây mới Khối 12 phòng học.
	- Xây mới khối 12 phòng học.
	

	
	
	- Xây mới Khối phòng hành chính quản trị + phòng học bộ môn.
	- Xây mới Khối phòng hành chính quản trị + phòng học bộ môn.
	Điều chỉnh bể phốt từ ba ngăn lên năm ngăn và hệ thống ống dẫn + thiết bị xử lý nước thải 

	
	
	- Xây mới nhà thường trực.
	- Xây mới nhà thường trực.
	

	
	
	- Cải tạo Khối phòng hành chính quản trị thành Khối phòng học.
	- Cải tạo Khối phòng hành chính quản trị thành Khối phòng học.
	

	
	
	- San nền.
	- San nền.
	

	
	
	- Kè chắn.
	- Kè chắn.
	

	
	
	- Xây mới tường rào.
	- Xây mới tường rào.
	

	
	
	- Xây mới mương thoát nước.
	- Xây mới mương thoát nước.
	

	
	
	- Xây mới hệ thống PCCC.
	- Xây mới hệ thống PCCC và bổ sung hệ thống PCCC cho các khối nhà hiện trạng.
	Bổ sung hệ thống PCCC cho các khối nhà hiện trạng

	4
	Trường TH Nghĩa Lộ

	
	
	- Xây mới Khối phòng bộ môn + phòng học.
	- Xây mới Khối phòng học bộ môn + phòng học.
	Điều chỉnh bể phốt từ ba ngăn lên năm ngăn và hệ thống ống dẫn + thiết bị xử lý nước thải 

	
	
	- Xây mới mương thoát nước.
	- Xây mới mương thoát nước.
	

	
	
	- Cải tạo sân trường.
	- Cải tạo sân trường.
	

	
	
	- Xây mới nhà xe.
	- Xây mới tường rào.
	

	
	
	- Xây mới tường rào
	- Xây mới nhà xe.
	

	
	
	- Xây mới hệ thống PCCC.
	- Xây mới hệ thống PCCC và bổ sung hệ thống PCCC cho các khối nhà hiện trạng.
	Bổ sung hệ thống PCCC cho các khối nhà hiện trạng

	5
	Trường TH Lê Hồng Phong

	
	
	- Xây mới Khối 18 phòng học.
	- Xây mới Khối 18 phòng học.
	Điều chỉnh bể phốt từ ba ngăn lên năm ngăn và hệ thống ống dẫn + thiết bị xử lý nước thải 

	
	
	- Cải tạo Khối phòng học 2 tầng phía Nam.
	- Cải tạo Khối phòng học 2 tầng phía Nam.
	

	
	
	- Cải tạo sân trường.
	- Cải tạo sân trường.
	

	
	
	- Xây mới hệ thống PCCC.
	- Xây mới hệ thống PCCC và bổ sung hệ thống PCCC cho các khối nhà hiện trạng.
	Bổ sung hệ thống PCCC cho các khối nhà hiện trạng

	6
	Trường TH số 2 Trương Quang Trọng

	
	
	- Xây mới Khối 04 phòng học bộ môn.
	- Xây mới Khối 04 phòng học bộ môn.
	

	
	
	- Xây mới Khối 04 phòng học.
	- Xây mới Khối 04 phòng học.
	Điều chỉnh bể phốt từ ba ngăn lên năm ngăn và hệ thống ống dẫn + thiết bị xử lý nước thải 

	
	
	- Xây mới nhà ăn bán trú.
	- Xây mới nhà ăn bán trú.
	

	
	
	- Xây mới tường rào khu đất mở rộng.
	- Xây mới tường rào khu đất mở rộng.
	

	
	
	- Cải tạo sân trường.
	- Cải tạo sân trường.
	

	
	
	- Xây mới nhà xe.
	- Xây mới nhà xe.
	

	
	
	- Xây mới hệ thống PCCC.
	- Xây mới hệ thống PCCC và bổ sung hệ thống PCCC cho các khối nhà hiện trạng.
	Bổ sung hệ thống PCCC cho các khối nhà hiện trạng

	7
	Trường TH Tịnh Hòa (Cơ sở 1)

	
	
	- Xây mới Khối phòng học bộ môn + phòng học.
	- Xây mới Khối phòng học bộ môn + phòng học.
	Điều chỉnh vị trí xây dựng. Điều chỉnh bể phốt từ ba ngăn lên năm ngăn và hệ thống ống dẫn + thiết bị xử lý nước thải 

	
	
	- Xây mới nhà xe.
	- Xây mới nhà xe.
	

	
	
	- Cổng chính.
	- Cổng chính.
	

	
	
	- Sân thể thao.
	- Sân thể thao.
	

	
	
	- Hệ thống cấp nước sạch.
	- Hệ thống cấp nước sạch.
	

	
	
	- Xây mới hệ thống PCCC.
	- Xây mới hệ thống PCCC và bổ sung hệ thống PCCC cho các khối nhà hiện trạng.
	Bổ sung hệ thống PCCC cho các khối nhà hiện trạng

	8
	Trường TH Quảng Phú 2

	
	
	- Xây mới Khối hành chính quản trị.
	- Xây mới Khối phòng hành chính quản trị.
	Điều chỉnh bể phốt từ ba ngăn lên năm ngăn và hệ thống ống dẫn + thiết bị xử lý nước thải 

	
	
	- Cải tạo Khối phòng hành chính quản trị.
	- Cải tạo Khối phòng hành chính quản trị.
	

	
	
	- Xây mới mương thoát nước.
	- Xây mới mương thoát nước.
	

	
	
	- Cải tạo sân trường.
	- Cải tạo sân trường.
	

	
	
	- Xây mới hệ thống PCCC.
	- Xây mới hệ thống PCCC.
	

	9
	Trường TH Nghĩa Hà

	*
	
	Cơ sở Đông Hà
	
	

	
	
	- Xây mới Khối phòng học bộ môn.
	- Xây mới Khối phòng học bộ môn.
	Điều chỉnh bể phốt từ ba ngăn lên năm ngăn và hệ thống ống dẫn + thiết bị xử lý nước thải

	
	
	- Xây mới mương thoát nước.
	- Xây mới mương thoát nước.
	

	
	
	- Xây mới nhà ăn bán trú.
	- Xây mới nhà ăn bán trú.
	

	
	
	- Xây mới hệ thống PCCC.
	- Xây mới hệ thống PCCC và bổ sung hệ thống PCCC cho các khối nhà hiện trạng.
	Bổ sung hệ thống PCCC cho các khối nhà hiện trạng

	*
	
	Cơ sở Tây Hà
	
	

	
	
	- Nhà vệ sinh giáo viên.
	- Nhà vệ sinh giáo viên.
	Điều chỉnh bể phốt từ ba ngăn lên năm ngăn và hệ thống ống dẫn + thiết bị xử lý nước thải 

	
	
	- Xây mới cổng chính + nhà thường trực.
	- Xây mới cổng chính + nhà thường trực.
	

	
	
	- Xây mới tường rào.
	- Xây mới tường rào.
	

	
	
	- Cải tạo sân trường.
	- Cải tạo sân trường.
	

	
	
	- Xây mới mương thoát nước.
	- Xây mới mương thoát nước.
	

	
	
	- Xây mới giếng công nghiệp và hệ thống lọc nước.
	- Xây mới giếng công nghiệp và hệ thống lọc nước.
	

	*
	
	Cơ sở Nam Hà
	
	

	
	
	- Xây mới Khối phòng học bộ môn + phòng học.
	 - Xây mới Khối phòng học bộ môn + phòng học.
	Điều chỉnh bể phốt từ ba ngăn lên năm ngăn và hệ thống ống dẫn + thiết bị xử lý nước thải 

	
	
	- Xây mới hệ thống PCCC.
	- Xây mới hệ thống PCCC và bổ sung hệ thống PCCC cho các khối nhà hiện trạng.
	Bổ sung hệ thống PCCC cho các khối nhà hiện trạng

	10
	Trường TH Nghĩa Dõng

	
	
	- Xây mới nhà ăn bán trú.
	- Xây mới nhà ăn bán trú.
	Điều chỉnh bể phốt từ ba ngăn lên năm ngăn và hệ thống ống dẫn + thiết bị xử lý nước thải 

	
	
	- Xây mới hệ thống PCCC.
	- Xây mới hệ thống PCCC.
	

	11
	Trường TH Tịnh Khê

	
	
	- Đền bù giải phóng mặt bằng.
	- Đền bù giải phóng mặt bằng.
	

	
	
	- Xây mới cổng chính + nhà thường trực.
	- Xây mới cổng chính + nhà thường trực.
	

	
	
	- Xây mới tường rào.
	- Xây mới tường rào.
	

	
	
	- Cải tạo và mở rộng sân trường.
	- Cải tạo và mở rộng sân trường.
	

	
	
	- Xây mới mương thoát nước.
	- Xây mới mương thoát nước.
	

	
	
	- Xây mới Khối phòng học bộ môn + phòng học.
	- Xây mới Khối phòng học bộ môn + phòng học.
	Điều chỉnh bể phốt từ ba ngăn lên năm ngăn và hệ thống ống dẫn + thiết bị xử lý nước thải 

	
	
	- Xây mới nhà ăn bán trú.
	- Xây mới nhà ăn bán trú.
	

	
	
	- Cải tạo Khối phòng hành chính quản trị.
	- Cải tạo Khối phòng hành chính quản trị.
	

	
	
	- Xây mới hệ thống PCCC.
	- Xây mới hệ thống PCCC và bổ sung hệ thống PCCC cho các khối nhà hiện trạng.
	Bổ sung hệ thống PCCC cho các khối nhà hiện trạng

	12
	Trường TH Tịnh Kỳ

	
	
	· Xây mới Khối phòng học bộ môn + hỗ trợ học tập.
	· Xây mới Khối phòng học bộ môn + hỗ trợ học tập.
	Điều chỉnh bể phốt từ ba ngăn lên năm ngăn và hệ thống ống dẫn + thiết bị xử lý nước thải 

	
	
	· Hành lang cầu nối BTCT.
	· Hành lang cầu nối BTCT.
	

	
	
	· Xây mới tường rào.
	· Xây mới tường rào.
	

	
	
	· Cải tạo hệ thống thoát nước.
	· Cải tạo hệ thống thoát nước.
	

	
	
	· Đền bù GPMB.
	· Đền bù GPMB.
	

	
	
	· San nền.
	· San nền.
	

	
	
	· Kè chắn.
	· Kè chắn.
	

	
	
	· Xây mới hệ thống PCCC.
	· Xây mới hệ thống PCCC và bổ sung hệ thống PCCC cho các khối nhà hiện trạng.
	Bổ sung hệ thống PCCC cho các khối nhà hiện trạng

	13
	Trường TH Tịnh An

	
	
	· Cải tạo Khối phòng học thành Khối phòng hành chính quản trị.
	· Cải tạo Khối phòng học thành Khối phòng hành chính quản trị.
	Điều chỉnh bể phốt từ ba ngăn lên năm ngăn và hệ thống ống dẫn + thiết bị xử lý nước thải 

	
	
	· Cổng chính + Nhà thường trực.
	· Cổng chính + Nhà thường trực.
	

	
	
	· Xây mới tường rào.
	· Xây mới tường rào.
	

	
	
	- Cải tạo sân trường.
	- Cải tạo sân trường.
	

	
	
	· Cải tạo Khối phòng hành chính quản trị + phòng học thành Khối phòng bộ môn.

· Xây mới mương thoát nước.
	· Cải tạo Khối phòng hành chính quản trị + phòng học thành Khối phòng bộ môn.

· Xây mới mương thoát nước.
	

	
	
	- Xây mới hệ thống PCCC.
	- Xây mới hệ thống PCCC và bổ sung hệ thống PCCC cho các khối nhà hiện trạng.
	Bổ sung hệ thống PCCC cho các khối nhà hiện trạng

	14
	Trường TH Tịnh Ấn Tây

	
	
	- Xây mới Khối phòng học bộ môn + hạng mục phụ trợ.
	- Xây mới Khối phòng học bộ môn + hạng mục phụ trợ.
	

	
	
	· Xây mới nhà ăn bán trú.
	· Xây mới nhà ăn bán trú.
	

	
	
	- Hành lang cầu nối BTCT.
	- Hành lang cầu nối BTCT.
	

	
	
	- Cải tạo sân trường.
	- Cải tạo sân trường.
	

	
	
	- Xây mới nhà vệ sinh giáo viên.
	- Xây mới nhà vệ sinh giáo viên.
	Điều chỉnh bể phốt từ ba ngăn lên năm ngăn và hệ thống ống dẫn + thiết bị xử lý nước thải 

	
	
	- Xây mới hệ thống PCCC.
	- Xây mới hệ thống PCCC và bổ sung hệ thống PCCC cho các khối nhà hiện trạng.
	Bổ sung hệ thống PCCC cho các khối nhà hiện trạng
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